
DANH SÁCH TRANG THIẾT CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC 

STT TÊN ĐƠN VỊ VỊ TRÍ GHI CHÚ 

1 Máy tính 1 Lớp 1   

2 Webcam 1 Lớp 1   

3 Máy chiếu 1 Lớp 1   

4 Air-con 2 Lớp 1   

5 Loa vi tính 1 Lớp 1   

6 Quạt thông gió 2 Lớp 1   

7 Đồng hồ 1 Lớp 1   

8 Tủ 2 Lớp 1   

9 Bảng trắng 1 Lớp 1   

10 Bảng ghim 2 Lớp 1   

11 Bàn Giáo viên 1 Lớp 1   

12 Ghế giáo viên 1 Lớp 1   

13 Bàn học sinh 16 Lớp 1   

14 Ghế học sinh 16 Lớp 1   

15 Máy tính 1 Lớp 2   

16 Webcam 1 Lớp 2   

17 Máy chiếu 1 Lớp 2   

18 Air-con 2 Lớp 2   

19 Loa vi tính 1 Lớp 2   

20 Quạt thông gió 2 Lớp 2   

21 Đồng hồ 1 Lớp 2   

22 Tủ 2 Lớp 2   

23 Bảng trắng 1 Lớp 2   

24 Bảng ghim 2 Lớp 2   

25 Bàn 

Giáo viên 

1 Lớp 2   

26 Ghế giáo viên 1 Lớp 2   

27 Bàn học sinh 18 Lớp 2   

28 Ghế học sinh 18 Lớp 2   

29 Máy tính 1 Lớp 3   

30 Webcam 1 Lớp 3   



31 Máy chiếu 1 Lớp 3   

32 Air-con 2 Lớp 3   

33 Loa 

vi tính 

1 Lớp 3   

34 Quạt thông gió 2 Lớp 3   

35 Đồng hồ 1 Lớp 3   

36 Tủ 2 Lớp 3   

37 Bảng trắng 1 Lớp 3   

38 Bảng ghim 2 Lớp 3   

39 Bàn 

Giáo viên 

1 Lớp 3   

40 Ghế giáo viên 1 Lớp 3   

41 Ghế học sinh 11 Lớp 4   

42 Bàn học sinh 11 Lớp 4   

43 Máy tính 1 Lớp 4   

44 Webcam 1 Lớp 4   

45 Máy chiếu 1 Lớp 4   

46 Air-con 2 Lớp 4   

47 Loa vi tính 1 Lớp 4   

48 Quạt thông gió 2 Lớp 4   

49 Đồng hồ 1 Lớp 4   

50 Tủ 2 Lớp 4   

51 Bảng trắng 1 Lớp 4   

52 Bảng ghim 2 Lớp 4   

53 Bàn Giáo viên 1 Lớp 4   

54 Ghế giáo viên 1 Lớp 4   

55 Bàn học sinh 8 Lớp 4   

56 Ghế học sinh 8 Lớp 4   

57 Ghế học sinh 17 Lớp 5   

58 Bàn học sinh 17 Lớp 5   

59 Máy tính 1 Lớp 5   

60 Webcam 1 Lớp 5   

61 Máy chiếu 1 Lớp 5   

62 Air-con 2 Lớp 5   

63 Loa vi tính 1 Lớp 5   

64 Quạt thông gió 2 Lớp 5   



65 Đồng hồ 1 Lớp 5   

66 Tủ 2 Lớp 5   

67 Bảng trắng 1 Lớp 5   

68 Bảng ghim 2 Lớp 5   

69 Bàn Giáo viên 1 Lớp 5   

70 Ghế giáo viên 1 Lớp 5   

71 Ghế học sinh 15 Lớp 6   

72 Bàn học sinh 15 Lớp 6   

73 Máy tính 1 Lớp 6   

74 Webcam 1 Lớp 6   

75 Máy chiếu 1 Lớp 6   

76 Air-con 2 Lớp 6   

77 Loa vi tính 1 Lớp 6   

78 Quạt thông gió 2 Lớp 6   

79 Đồng hồ 1 Lớp 6   

80 Tủ 2 Lớp 6   

81 Bảng trắng 1 Lớp 6   

82 Bảng ghim 2 Lớp 6   

83 Bàn Giáo viên 1 Lớp 6   

84 Ghế giáo viên 1 Lớp 6   

85 Ghế học sinh 13 Lớp 7   

86 Bàn học sinh 13 Lớp 7   

87 Máy tính 1 Lớp 7   

88 Webcam 1 Lớp 7   

89 Máy chiếu 1 Lớp 7   

90 Air-con 2 Lớp 7   

91 Loa vi tính 1 Lớp 7   

92 Quạt thông gió 2 Lớp 7   

93 Đồng hồ 1 Lớp 7   

94 Tủ 2 Lớp 7   

95 Bảng trắng 1 Lớp 7   

96 Bảng ghim 2 Lớp 7   

97 Bàn Giáo viên 1 Lớp 7   

98 Ghế giáo viên 1 Lớp 7   

99 Ghế học sinh 17 Lớp 8   

100 Bàn học sinh 17 Lớp 8   



101 Máy tính 1 Lớp 8   

102 Webcam 1 Lớp 8   

103 Máy chiếu 1 Lớp 8   

104 Air-con 2 Lớp 8   

105 Loa vi tính 1 Lớp 8   

106 Quạt thông gió 2 Lớp 8   

107 Đồng hồ 1 Lớp 8   

108 Tủ 2 Lớp 8   

109 Bảng trắng 1 Lớp 8   

110 Bảng ghim 2 Lớp 8   

111 Bàn Giáo viên 1 Lớp 8   

112 Ghế giáo viên 1 Lớp 8   

113 Ghế học sinh 11 Lớp 9   

114 Bàn học sinh 11 Lớp 9   

115 Máy tính 1 Lớp 9   

116 Webcam 1 Lớp 9   

117 Máy chiếu 1 Lớp 9   

118 Air-con 2 Lớp 9   

119 Loa vi tính 1 Lớp 9   

120 Quạt thông gió 2 Lớp 9   

121 Đồng hồ 1 Lớp 9   

122 Tủ 2 Lớp 9   

123 Bảng trắng 1 Lớp 9   

124 Bảng ghim 2 Lớp 9   

125 Bàn Giáo viên 1 Lớp 9   

126 Ghế giáo viên 1 Lớp 9   

127 Ghế học sinh 3 Lớp 10   

128 Bàn học sinh 3 Lớp 10   

129 Máy tính 1 Lớp 10   

130 Webcam 1 Lớp 10   

131 Máy chiếu 1 Lớp 10   

132 Air-con 2 Lớp 10   

133 Loa vi tính 1 Lớp 10   

134 Quạt thông gió 2 Lớp 10   



135 Đồng hồ 1 Lớp 10   

136 Tủ 2 Lớp 10   

137 Bảng trắng 1 Lớp 10   

138 Bảng ghim 2 Lớp 10   

139 Bàn Giáo viên 1 Lớp 10   

140 Ghế giáo viên 1 Lớp 10   

141 Ghế học sinh 4 Lớp 11   

142 Bàn học sinh 4 Lớp 11   

143 Máy tính 1 Lớp 11   

144 Webcam 1 Lớp 11   

145 Máy chiếu 1 Lớp 11   

146 Air-con 2 Lớp 11   

147 Loa vi tính 1 Lớp 11   

148 Quạt thông gió 2 Lớp 11   

149 Đồng hồ 1 Lớp 11   

150 Tủ 2 Lớp 11   

151 Bảng trắng 1 Lớp 11   

152 Bảng ghim 2 Lớp 11   

153 Bàn Giáo viên 1 Lớp 11   

154 Ghế giáo viên 1 Lớp 11   

155 Ghế học sinh 9 Lớp 12   

156 Bàn học sinh 9 Lớp 12   

157 Máy tính 1 Lớp 12   

158 Webcam 1 Lớp 12   

159 Máy chiếu 1 Lớp 12   

160 Air-con 2 Lớp 12   

161 Loa vi tính 1 Lớp 12   

162 Quạt thông gió 2 Lớp 12   

163 Đồng hồ 1 Lớp 12   

164 Tủ 2 Lớp 12   

165 Bảng trắng 1 Lớp 12   

166 Bảng ghim 2 Lớp 12   



167 Bàn Giáo viên 1 Lớp 12   

168 Ghế giáo viên 1 Lớp 12   

169 Ukulele (available blue, light pink, black & red) (Ukulele 

– có màu xanh dương, hồng nhạt, đen và đỏ) 

20 Nhạc Phòng dùng chung 

170 Triangle (small) (Tam giác – cỡ nhỏ) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

171 Tambourine (with face) (Trống lục lạc – có mặt) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

172 Tambourine (one cycle) (Trống lục lạc – một vòng) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

173 Recorder German fingering Chinese white (Sáo Recorder 

– kiểu bấm German, màu trắng Trung Quốc) 

5 Nhạc Phòng dùng chung 

174 Recorder German fingering Chinese red (Sáo Recorder – 

kiểu bấm German, màu đỏ Trung Quốc) 

5 Nhạc Phòng dùng chung 

175 Castanets round shape (Mõ Castanets hình tròn) 10 Nhạc Phòng dùng chung 

176 Frame drum (Trống khung) 9 Nhạc Phòng dùng chung 

177 Plastic maracas (Maracas nhựa) 10 Nhạc Phòng dùng chung 

178 Sleigh bell (Chuông xe trượt tuyết) 5 Nhạc Phòng dùng chung 

179 Egg shaker (Nhạc cụ lắc hình trứng) 10 Nhạc Phòng dùng chung 

180 Drum item with drum pads and drum kit (Bộ trống gồm 

trống có miếng đệm và bộ Drum Kit) 

1 Nhạc Phòng dùng chung 

181 Mini drum (Trống mini) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

182 Guitars (Đàn guitar) 3 Nhạc Phòng dùng chung 

183 Cajon snare drums (Trống Cajon) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

184 Piano (Đàn Piano) 1 Nhạc Phòng dùng chung 

185 Deviser Ukulele Soprano Deviser UK 21-30 (Ukulele 

Soprano Deviser UK 21-30) 

6 Nhạc Phòng dùng chung 

186 Deviser Ukulele Tenor Uk 24-30 (Ukulele Tenor Deviser 

UK 24-30) 

6 Nhạc Phòng dùng chung 

187 Tambourine PE-063 (Tambourine PE-063) 6 Nhạc Phòng dùng chung 

188 Deskbell Bundle (20 Bells) – LEGACY (Bộ chuông để 

bàn – 20 chuông – LEGACY) 

1 Nhạc Phòng dùng chung 

189 Piano (Đàn Piano) 1 Nhạc Phòng dùng chung 



190 Copper Cu≥99,5% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

191 Zinc (hạt) Zn ≥99,8% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

192 Copper Cu (15*50mm, dày 0,5mm) 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

193 Iron (bột) Fe≥98% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

194 Aluminium (bột) Al≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

195 Brom ≥ 99,8% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

196 Iodine  250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

197 Copper Oxide 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

198 Manganese Dioxide 250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

199 Magnesium oxide 250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

200 Sodium Hydroxide ≥ 96% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

201 Iron (III) Chloride ≥99,5% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

202 Ammonium Chloride ≥ 99,5% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

203 Lead Nitrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

204 Sodium Sulfite ≥ 97% 1000g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

205 Copper Sulfate ≥ 99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

206 Sodium iodide dihydrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

207 Acid Nitric (65-68%) 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

208 Acid Acetic ≥ 99,5% 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

209 Calcium hydroxide  ≥ 95% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

210 Acid Chlohydric (36-38%) 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

211 Acid Sulfuric (95-98%) 1000mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

212 Zinc Sulfate ≥ 99,5% 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

213 Calcium Carbonate ≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

214 Sodium Carbonnate ≥99.8% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

215 Sodium Hypochlorite ≥ 7% 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

216 Sodium Thiosulfate pentahydrate ≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

217 Giấy quỳ tím Hộp Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

218 Giấy thử Phenolphthalein  Hộp Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

219 Giấy đo pH 1-14  Hộp Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

220 Hydrogen ≥ 30% 500mL Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

221 Potassium Permanganate ≥ 99,5% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

222 Alum inium (la)  Al≥99% 250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

223 Iron (phôi bào) 250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

224 Sodium Bromide 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

225 Potassium Iodide ≥ 99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



226 Potassium Chloride ≥ 99,5% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

227 Calcium Chloride ≥ 96% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

228 Silver Nitrate 99,8% 100g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

229 Manganese sunlfate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

230 Calcium Nitrate  500G Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

231 Ammonium Dyhidrogen Phosphate ≥ 99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

232 Acetone ≥ 99,5% 1000ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

233 Cobalt (II) Chlorde hexanhydrate 100g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

234 Ammonia 25-28%  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

235 Potassium Sodium Tartrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

236 Potassium Hexacyanoferrate (II) Trihydrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

237 Ammonium Molybdate ≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

238 Sodium Hydrogen Carbonate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

239 Potassium Hydrogen Carbonate  ≥99,5%  500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

240 Silicon điocite  500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

241 Sodium Nitrite   ≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

242 Ammonium carbonate  500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

243 Sodium Acetate  ≥99% 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

244 Sodium phosphate ≥99%  500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

245 Ethanol  ≥99,7%  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

246 Iso amyl alcohol  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

247 Glyxerol 99%  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

248 Toluen  ≥99,5%  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

249 Phenol  ≥99%  500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

250 Chloroform  ≥99% 500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

251 Acidt formic ≥88%  500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

252 n- hecxan  ≥97% 500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

253 Basic Fuchsine 25g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

254 Crystal violet 25g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

255 Ammonium sulfate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

256 Barium hydroxide octanhydrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

257 Cồn đốt 2000ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

258 Barium chloride hydrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

259 Crystal violet 25g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

260 Bộ nhuộm gram 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

261 Calcium phosphatmonobasic 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



262 Lugol 100ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

263 Barium hydroxide octanhydrate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

264 Sodium Hydrogen Carbonate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

265 Manganese Hydrogen sunlfate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

266 Ammonium sulfate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

267 Carmine Acetic 100ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

268 Phenolphthalein 25g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

269 Thuốc thử Bêndict 300ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

270 Iodine  250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

271 Acid acetic 500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

272 Sodium Hydrogen sulfate 500g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

273 Peptone 250g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

274 Thuốc thử Benedict (Benedict's reagent) 500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

275 Orcein acetic 2% 100ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

276 Acetic Acid 99% 500ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

277 Potato Dextrose Agar   500g   Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

278 Ethanol absolute 1000ml Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

279 Sudan III Practical grade 25g Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

280 Kính bảo hộ Everest 35 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

281 Áo Blouse 21 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

282 Bộ dụng cụ thêu 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

283 Bộ dụng cụ cắm hoa 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

284 Bộ dụng cụ tỉa rau, củ 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

285 Bộ dụng cụ thực hành điện 0 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

286 Bộ mô hình toán lớp 6 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

287 Thước đo độ 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

288 Compa 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

289 Ê ke 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

290 Mô hình góc  - cung lượng giác 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

291 Mô hình hình học không gian toán 8 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

292 Mô hình triển khai hình học 8 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

293 Tứ giác động  4 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

294 Compa 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

295 Bộ đo chiều cao 9 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

296 Thước cuộn 2m 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

297 Lò xo lá uốn tròn, thanh nhôm ốc vặn 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

https://www.google.com/search?q=Thu%E1%BB%91c+th%E1%BB%AD+Benedict&sca_esv=5c24bc5b4a069f32&rlz=1C1ONGR_enVN1089VN1091&sxsrf=ANbL-n7FARXkKLA7dCVTHfiIDg9AEbOBzQ%3A1775008493519&ei=7XrMaa6tH76O4-EP0_aMwA8&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwj66bP5xcuTAxVoxDgGHUMgEGcQgK4QegQIAhAB&uact=5&oq=benedict%27s+reagent+l%C3%A0&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFmJlbmVkaWN0J3MgcmVhZ2VudCBsw6AyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFI_AtQwgFY5wdwA3gBkAEBmAF8oAHvA6oBAzQuMbgBA8gBAPgBAZgCB6ACsQPCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBcICCBAAGIAEGMsBwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgKGB7CAggQABiABBiiBMICBRAAGO8FmAMAiAYBkAYKkgcDNS4yoAeXILIHAzIuMrgHpwPCBwUwLjYuMcgHD4AIAA&sclient=gws-wiz-serp&safe=active&ssui=on&mstk=AUtExfAA3zdt5C_6AvgW8R6J0urNJfQe8FscxCPSR1WPdvrjD-hCqHAhPr0dush7wS66x_1pvR-rmvoahHKtLm9HnTHjsV9qdESd62z0vl9BBakfM1rwaQkQgxOGtCFT11_0hK864hDzAAo3gTT-U1kNzeyFDncQmaRwllHLKUMKN9gDvg-R-GQV8Eggn0_WpClI-GSgfJ8hqeCwA0HzVmSm51t36e-BBOqHkicZTv11Zs2uANTuGwT2_H5Yf016hmC0h4GRmlI3vnxquawmN1zJuFKd&csui=3


298 Xe lăn nhựa 8 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

299 Lò xo xoắn 1N 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

300 Lò xo xoắn 3N 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

301 Lò xo xoắn 5N 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

302 Móc chữ S 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

303 Thanh nam châm 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

304 Bộ quả gia trọng loại 50g (6 quả) 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

305 Nút cao su 1 lỗ đậy vừa bình cầu 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

306 Bình cầu đáy bằng 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

307 Viên bi có dây 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

308 Viên bi   6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

309 Khớp nối chữ thập 57 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

310 Mặt phẳng nghiêng 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

311 Giá đỡ thước 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

312 Cân Robelvan loại 200g 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

313 Hộp quả cân 200g 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

314 Khối gỗ có móc 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

315 Chân đế 21 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

316 Lực kế 1N 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

317 Lực kế 3N 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

318 Lực kế 3N không vạch 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

319 Phễu nhựa lớn 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

320 Đòn bẩy, trục 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

321 Ròng rọc cố định 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

322 Ròng rọc động 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

323 Phễu nhựa nhỏ 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

324 Ống thủy tinh dài 20cm thành dày (có lỗ) 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

325 Ống thủy tinh L (15+5cm) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

326 Chậu nhựa hình thang 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

327 Đèn cồn có nắp đậy 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

328 Băng kép - lưỡng kim 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

329 Vòng nung inox 22 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

330 Tấm lưới inox 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

331 Nhiệt kế rượu (có vỏ nhôm + vỏ nhựa) 25 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

332 Kẹp bằng inox 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

333 Ống nghiệm có in vạch 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



334 Bình tam giác 250ml 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

335 Dĩa nhôm tròn có gờ 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

336 Cốc đốt 250ml 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

337 Ống đong - bình chia độ 4 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

338 Bình tròn nhựa 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

339 Cốc hứng 100ml 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

340 Gia trọng 200g có móc 7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

341 Giá đỡ đèn cồn 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

342 Ống nghiệm 16cm 38 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

343 Thanh trụ 500mm, d = 10mm 22 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

344 Thanh trụ 250mm, d = 10mm 14 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

345 Nhiệt kế y tế 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

346 Kẹp ống nghiệm (kẹp sinh hàn - nhôm 30 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

347 Ampe kế chứng minh 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

348 Ampe kế 1 chiều 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

349 Chuông điện xoay chiều 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

350 Bình điện phân cực 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

351 Bộ thí nghiệm tác dụng nhiệt của ánh sáng 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

352 Biến trở con chạy 20 Ohm 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

353 Biến thế nguồn 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

354 Giá đỡ ống nghiệm 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

355 Máy đo đa năng 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

356 Giắc cắm điện (dây dẫn điện) - màu đỏ 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

357 Giắc cắm điện (dây dẫn điện) - màu xanh 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

358 Cầu dao 10A 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

359 Hộp kín bên trong có bóng đèn và pin 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

360 Bút thử điện 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

361 Bóng đèn sợi tóc - kèm đuôi 3V 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

362 Đĩa nhựa 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

363 mảnh nhôm mỏng 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

364 Đũa thủy tinh 30cm 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

365 Ống nhựa cong 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

366 Ống nhựa thẳng 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

367 Bình nhựa chữ nhật trong suốt 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

368 Bẳng lắp ráp mạch điện 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

369 Thước chia độ góc nhựa 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



370 Giá đỡ gương phẳng có trụ 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

371 Giá đỡ gương phẳng mặt bàn 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

372 Mảnh phim nhựa 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

373 Tấm nhựa có ô vuông 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

374 Gương phẳng hình chữ nhật 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

375 Màng chắn 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

376 Gương phẳng dạng tròn 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

377 Gương cầu lõm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

378 Gương cầu lồi 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

379 Trống + dùi 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

380 Quả cầu có dây treo 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

381 Thép lá 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

382 Ống nghiệm phi 25 - 20cm 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

383 Ống nhỏ giọt nhựa 3 ml 155 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

384 H2 Nhiệm vụ của sinh học 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

385 H4.2 Có phải tất cả TV đều có hoa 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

386 H7.2 Cấu tạo tế bào TV 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

387 H7.4 Cấu tạo tế bào TV 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

388 H8. 2 Sự lớn lên và phân chia tế bào 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

389 H9.1 Các loại rễ, các miền của rễ 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

390 H10.1 Cấu tạo các miền hút của rễ 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

391 H13.2 Cấu tạo ngoài của thân 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

392 H20.4 Cấu tạo trong của 1 phần phiến lá 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

393 H24.3 Phần lớn nước của cây đi đâu? 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

394 H29.2 Các cách xếp hoa trên cây 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

395 H32 Các loại quả 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

396 H34 Phát tán của quả và hạt 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

397 H36.4, H36.5 tổng kết về cây có hoa 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

398 H39.3 Cây dương xỉ 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

399 H40.3a, H40.3b cơ quan sinh sản của cây thông (nón) 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

400 H41 Thực vật hạt kín 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

401 H45 Nguồn gốc cây trồng 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

402 H48.3, H48.4 Vai trò của TV đối với con người 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

403 H49.1, H49.2 Một vài TV quí hiếm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

404 H50.1 Vi khuẩn 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



405 H50.3 Vi khuẩn 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

406 H51.2, H51.3 Nấm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

407 H51.5 Nấm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

408 H51.7 Nấm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

409 H52.1, H52.2 Địa y 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

410 Mô hình nửa cơ thể người 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

411 Mô hình cấu tạo não người 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

412 Mô hình cấu tạo hoa đào 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

413 Mô hình cấu tạo rễ cây 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

414 Mô hình cấu tạo thân cây 2 lá 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

415 Mô hình cấu tạo lá cây 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

416 Mô hình cấu tạo không gian ADN 4 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

417 Tiêu bản vi khuẩn và nấm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

418 Hộp tiêu bản thực vật (10 mẫu) 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

419 Mô hình tim người 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

420 Mô hình cấu tạo ếch 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

421 Mô hình hàm răng 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

422 Bảng ép tiêu bản thực vật 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

423 Kiềm cắt cây 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

424 Kính hiển vi 13A - đèn 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

425 Bình tia nhựa 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

426 Bộ đồ mỗ (kéo to, kéo nhỏ, dao mỗ, panh, dùi, mũi mác) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

427 Chậu sinh học đen 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

428 Chậu sinh học trong suốt 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

429 Chậu trông cây + đĩa lót nhỏ 18 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

430 Chậu trồng cây trong dung dịch + kẹp cây 18 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

431 Chổi rửa ống nghiệm 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

432 Cốc nhỏ đựng nước vôi trong 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

433 Dầm đào đất 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

434 Đệm mổ 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

435 Khay mổ 26 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

436 Đũa thủy tinh 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

437 Đĩa Petri 8 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

438 Kính lúp tay F = 50 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

439 Kính lúp tay F = 75 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



440 Phễu nhựa hình chuông 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

441 Chậu nhựa tròn d = 14cm 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

442 Chậu lồng Bocan 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

443 Bộ trồng cây dung dịch + kẹp cây + đĩa lót  6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

444 Lamen 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

445 Chai thủy tinh nâu có nắp vặn 100ml 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

446 Chai thủy tinh trắng có nắp mài 125ml 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

447 Chai nhỏ giọt nâu 125ml 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

448 Chai nhỏ giọt trắng 125ml 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

449 Chén trung sứ có nắp 75ml 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

450 Muỗng inox 2 đầu tròn 25cm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

451 Muỗng inox 2 đầu tròn 15 cm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

452 Kẹp ống nghiệm inox 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

453 Giấy lọc định tính số 102 (F11, chảy trung) 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

454 Giấy thử Phenolphthalein 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

455 Giấy đo pH 1 - 14 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

456 Cối chày sứ 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

457 Bình cầu có nhánh 250ml 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

458 Chậu thủy tinh phi 200mm, phi 100mm, dày 2,5mm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

459 Ống thủy tinh chữ L (60,180mm) 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

460 Ống thủy tinh chữ L (40, 55mm) 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

461 Ống thủy tinh thẳng dài 70mm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

462 Ổng thủy tinh chữ dài 120mm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

463 Ống thủy tinh chữ Z (đầu vuông + góc nhọn 60 độ) 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

464 Ống thủy tinh chữ Z (đầu vuông + đàu uốn cong) 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

465 Cân đồng hồ (2kg) 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

466 Đồng hồ đo thời gian hiện số 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

467 Bộ TN đo hệ số căng mặt ngoài (Lực kế, bình thông 

nhau, vòng nhôm, chậu nhựa, thước kẹp) 

1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

468 Ống Niuton + máy bơm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

469 TN nở khối vì nhiệt của chất rắn 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

470 Bộ TN dòng điện không đổi 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

471 Bộ TN Hiện tượng tự cảm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



472 La bàn Tang - Đo thành phần nằm ngang của từ trường 

trái đất 

1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

473 Bộ TN dòng điện trong các môi trường 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

474 Bộ TN quang hình VL11 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

475 Bộ TN quang hình biễu diễn 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

476 Bộ TN rơi tự do VL10 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

477 Bộ TN động trên không khí 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

478 Bộ TN quy tắc hợp lực song song cùng chiều 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

479 Micropipet 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

480 Máy li tâm 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

481 Thuốc nhuộm vi sinh - Gram 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

482 Máng nghiêng 2 đoạn, thước bọt nước 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

483 Bộ dụng cụ áp suất chất lỏng 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

484 Động cơ điện - máy phát điện 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

485 Thí nghiệm Ơ xtet 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

486 Tác dụng từ của dòng điện 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

487 Máy hiện sóng số 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

488 Bộ vật liệu cơ khí 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

489 Bộ dụng cụ cơ khí 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

490 Bộ vật liệu điện 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

491 Cốc thủy tinh 500ml 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

492 Cốc thủy tinh 100ml 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

493 Bình tam giác 100ml 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

494 Thìa xúc hóa chất bằng thủy tinh 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

495 Phễu chiết thủy tinh quả lê 125ml 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

496 Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

497 Cân điện tử electronic 10kg 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

498 Đèn laze 3 tia thí nghiệm quang hình 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

499 Đèn laze 301 tia đỏ siêu mạnh, chiếu za (LS11) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

500 Âm thoa và hộp cộng hưởng, tần số 512Hz 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

501 Âm thoa và hộp cộng hưởng, tần số 256Hz 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

502 Micro điện động cầm tay  3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

503 Khúc xạ kế 0-90% đo độ ngọt, nồng độ đường - Brix 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

504 Máy làm giá đỗ, rau mầm 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

505 Bộ thí nghiệm định luật Bôi lơ Ma ri ốt 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



506 Vôn kế 1 chiều 06 - 12V 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

507 Máy khoan cầm tay Boss 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

508 Bộ mũi khoan kim loại HSS 19 chi tiết Total 

TACSD0195  

3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

509 Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động của viên bi ngang và 

nghiêng 

3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

510 Oát kế 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

511 Máy phát âm tần 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

512 Thiết bị xác định hướng của lực từ 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

513 Thiết bị cảm ứng điện từ  3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

514 Cảm biến độ ẩm đất có Relay 5V/12VDC  7 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

515 Động cơ bơm RS385 12VDC 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

516 Quạt 40*40*10MM 12VDC 0 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

517 Modun Cảm biến nhiệt độ Relay  9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

518 Modun Cảm biến ánh sáng 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

519 Adapter  9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

520 Bảng điện lắp thử (Test board) 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

521 Tua vít hai cạnh  0 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

522 Kẹp đa năng inox (Điều chuyển từ trường khác về) 30 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

523 Vòng nung inox  (Điều chuyển từ trường khác về) 15 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

524 Bộ thí nghiệm thực hành quang (Học sinh 11) 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

525 Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

526 Đế ba chân inox 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

527 Bộ thí nghiệm quang hình thực hành 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

528 Bộ thí nghiệm chuyển động của vật trên mặt phẳng 

nghiêng, xác định hệ số ma sát 

1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

529 Bộ thiết bị đo tốc độ truyền âm 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

530 Bộ thí nghiệm xác định bước sóng ánh sáng 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

531 Nhiệt lượng kế 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

532 Đèn ba màu 2 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

533 Mô hình chuyển hóa động năng thế năng (cũ) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

534 Giá đỡ ống nghiệm inox (cũ) 10 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

535 Mạch điện đèn huỳnh quang (cũ) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 



536 Kính hiển vi (dùng gương) - XSP/02 (cũ) 6 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

537 Kính hiển vi (dùng đèn) - BM-06 (cũ) 12 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

538 Hộp mẫu các loại nhựa - Công nghệ  3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

539 Hộp mẫu các loại cao su - Công nghệ 3 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

540 Bộ nút cao su có lỗ 0 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

541 Cối chày sứ  (nhỏ-6mm) 8 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

542 Loa (loa mini+giá đỡ) 1 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

543 Đĩa Petri thủy tinh 50 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

544 Que cấy vi sinh 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

545 Que trang/ trải vi sinh 5 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

546 Kính lúp có đèn 9 Phòng thí nghiệm Phòng dùng chung 

547 Camera 1 Phòng Vi Tính Phòng dùng chung 

548 Desktop 23 Phòng Vi Tính Phòng dùng chung 

549 Printer/Copier 1 Phòng Vi Tính Phòng dùng chung 

550 Projector 1 Phòng Vi Tính Phòng dùng chung 

551 Dell Laptop (Laptop Dell) 1 Stem Phòng dùng chung 

552 Charger Dell Laptop (Bộ sạc laptop Dell) 1 Stem Phòng dùng chung 

553 Tablet (Máy tính bảng) 15 Stem Phòng dùng chung 

554 Touched TV (TV cảm ứng) 1 Stem Phòng dùng chung 

555 PC (Máy tính PC) 2 Stem Phòng dùng chung 

556 UPS (Bộ lưu điện UPS) 1 Stem Phòng dùng chung 

557 Charging Cabinet (Tủ sạc) 1 Stem Phòng dùng chung 

558 Codey Makeblock (Codey Makeblock) 13 Stem Phòng dùng chung 

559 Codey Rocky (Codey Rocky) 13 Stem Phòng dùng chung 

560 Panda Robot (Makeblock) (Robot Panda – Makeblock) 14 Stem Phòng dùng chung 

561 Makeblock tap pen Controller (Bộ điều khiển Makeblock 

Tap Pen) 

14 Stem Phòng dùng chung 

562 Edu Bit (Edu Bit) 10 Stem Phòng dùng chung 

563 Tiny bit SmartRobot (Tiny Bit SmartRobot) 2 Stem Phòng dùng chung 

564 Marker Kit (Bộ Marker) 5 Stem Phòng dùng chung 

565 Alpha Mini (Alpha Mini) 6 Stem Phòng dùng chung 

566 Zoom Bit (Zoom Bit) 3 Stem Phòng dùng chung 

567 Auto Watering plant (Hệ thống tưới cây tự động) 3 Stem Phòng dùng chung 



568 Vex IQ (VEX IQ) 1 Stem Phòng dùng chung 

569 VEX IQ Education Kit (2nd gen) (Bộ giáo dục VEX IQ – 

thế hệ 2) 

1 Stem Phòng dùng chung 

570 VEX GO Education Kits (Bộ giáo dục VEX GO) 2 Stem Phòng dùng chung 

571 Wedo MILO (WeDo MILO) 2 Stem Phòng dùng chung 

572 Robot SPIKE Prime (Robot SPIKE Prime) 1 Stem Phòng dùng chung 

573 Robot EV3 (Robot EV3) 1 Stem Phòng dùng chung 

574 UBTECH (UBTECH) 5 Stem Phòng dùng chung 

575 Headphone (Tai nghe) 11 Stem Phòng dùng chung 

576 Printer 3D (Máy in 3D) 1 Stem Phòng dùng chung 

577 Microbit-v2 (Micro:bit v2) 6 Stem Phòng dùng chung 

578 Grove Wifi (Grove WiFi) 2 Stem Phòng dùng chung 

579 Zoom Bit (Zoom Bit) 2 Stem Phòng dùng chung 

580 Basketball Balls (Bóng rổ) 16 + 3 XS Thể Dục Phòng dùng chung 

581 Dodgeball Balls (Bóng Dodgeball) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

582 Football size 5 Balls (Bóng đá cỡ 5) 20 Thể Dục Phòng dùng chung 

583 Handballs Balls (Bóng Handball) 10 Thể Dục Phòng dùng chung 

584 Size 3 Balls (Bóng cỡ 3) 17 Thể Dục Phòng dùng chung 

585 Size 4 Balls (Bóng cỡ 4) 6 Thể Dục Phòng dùng chung 

586 Volleyball Balls (Bóng chuyền) 7 Thể Dục Phòng dùng chung 

587 Foam ball; foam bat; 4 cones Baseball set (Bộ bóng chày 

gồm bóng xốp, gậy xốp và 4 cọc tiêu) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

588 Hard Frisbees (Đĩa Frisbee cứng) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

589 Ring Frisbees (Đĩa Frisbee hình vòng) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

590 Soft Frisbees (Đĩa Frisbee mềm) 9 Thể Dục Phòng dùng chung 

591 Pickleball balls (Bóng Pickleball) 34 Thể Dục Phòng dùng chung 

592 Tennis balls (Bóng Tennis) 10 Thể Dục Phòng dùng chung 

593 Inflatable, water-filled base Boxing bag (Bao đấm Boxing 

bơm hơi, có thể chứa nước) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

594 14 oz pairs Boxing gloves (Cặp găng tay Boxing 14 oz) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

595 Forearm pads (Miếng bảo vệ cẳng tay) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

596 Pairs Hand pads (Cặp đệm bảo vệ tay) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

597 Pair Hand wraps (Cặp băng quấn tay) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 



598 M Head guards (Mũ bảo hộ đầu cỡ M) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

599 Set Karate shin guards (Bộ bảo vệ ống chân Karate) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

600 Big Kicking pads (Đệm đá cỡ lớn) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

601 L set Muay Thai shin guards (Bộ bảo vệ ống chân Muay 

Thai cỡ L) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

602 M set Muay Thai shin guards (Bộ bảo vệ ống chân Muay 

Thai cỡ M) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

603 L Taekwondo body shields (Khiên bảo vệ thân 

Taekwondo cỡ L) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 

604 XL Taekwondo body shields (Khiên bảo vệ thân 

Taekwondo cỡ XL) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 

605 1 set Bean bags (1 bộ túi đậu) 24 bags Thể Dục Phòng dùng chung 

606 Blue Bibs (Áo bib màu xanh dương) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

607 Dark red Bibs (Áo bib màu đỏ sẫm) 6 Thể Dục Phòng dùng chung 

608 Light blue Bibs (Áo bib màu xanh nhạt) 28 Thể Dục Phòng dùng chung 

609 Orange Bibs (Áo bib màu cam) 13 Thể Dục Phòng dùng chung 

610 Small Bibs (Áo bib cỡ nhỏ) 11 Thể Dục Phòng dùng chung 

611 Yellow/green Bibs (Áo bib màu vàng/xanh lá) 23 Thể Dục Phòng dùng chung 

612 Kipsta marker cones Cones (Cọc tiêu đánh dấu Kipsta) 6 bases + 7 poles Thể Dục Phòng dùng chung 

613 Kipsta traffic cones Cones (Cọc tiêu giao thông Kipsta) 8 + 10 poles Thể Dục Phòng dùng chung 

614 Kipsta, high triangle Cones (Cọc tiêu tam giác cao 

Kipsta) 

2 x 6 Thể Dục Phòng dùng chung 

615 Kipsta, low triangle Cones (Cọc tiêu tam giác thấp 

Kipsta) 

2 x 40 Thể Dục Phòng dùng chung 

616 Low, round Cones (Cọc tiêu tròn thấp) 2 x 40 Thể Dục Phòng dùng chung 

617 Small traffic cones Cones (Cọc tiêu giao thông nhỏ) 24 Thể Dục Phòng dùng chung 

618 Bamboo, L Hoops (Vòng Bamboo cỡ L) 8 Thể Dục Phòng dùng chung 

619 Bamboo, M Hoops (Vòng Bamboo cỡ M) 13 Thể Dục Phòng dùng chung 

620 Bamboo, S Hoops (Vòng Bamboo cỡ S) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

621 Plastic, small Hoops (Vòng nhựa nhỏ) 7 Thể Dục Phòng dùng chung 



622 Relay batons (Gậy tiếp sức) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

623 Kipsta triangle Spot markers (Đĩa đánh dấu hình tam giác 

Kipsta) 

15 Thể Dục Phòng dùng chung 

624 Round Spot markers (Đĩa đánh dấu hình tròn) 10 Thể Dục Phòng dùng chung 

625 Agility/speed ladders (Thang tập nhanh/thang tập Agility) 5 Thể Dục Phòng dùng chung 

626 Exercise mats (Thảm tập thể dục) 3 Thể Dục Phòng dùng chung 

627 2 x 1.6 metres High-jump mat (Thảm nhảy cao 2 x 1,6 

mét) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

628 Small Hurdles (Rào chắn nhỏ) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

629 Pipe hurdles (Rào chắn bằng ống) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

630 Pull-up rack (Giá xà đơn) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

631 1 x 1 metres Puzzle mats (Thảm ghép hình 1 x 1 mét) 34 Thể Dục Phòng dùng chung 

632 15 kg, long Resistance bands (Dây kháng lực dài 15 kg) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

633 35 kg, long Resistance bands (Dây kháng lực dài 35 kg) 5 Thể Dục Phòng dùng chung 

634 5 kg, short Resistance bands (Dây kháng lực ngắn 5 kg) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

635 6 kg, short Resistance bands (Dây kháng lực ngắn 6 kg) 3 Thể Dục Phòng dùng chung 

636 7 kg, short Resistance bands (Dây kháng lực ngắn 7 kg) 3 Thể Dục Phòng dùng chung 

637 short Resistance bands (Dây kháng lực ngắn) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

638 Skipping ropes (Dây nhảy) 16 Thể Dục Phòng dùng chung 

639 Tunnels (Đường hầm vận động) 3 Thể Dục Phòng dùng chung 

640 Yoga blocks (Gạch tập Yoga) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

641 Foldable posts and nets Badminton (Cột và lưới cầu lông 

có thể gấp gọn) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 

642 Nets Badminton (Lưới cầu lông) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

643 Posts Badminton (Cột cầu lông) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

644 Adjustable, indoors Basketball hoops (Vòng rổ bóng rổ 

điều chỉnh được, dùng trong nhà) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 



645 Outdoors Basketball hoops (Vòng rổ bóng rổ ngoài trời) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

646 Goal target nets (Lưới mục tiêu khung thành) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

647 Mini basketball hoop (Vòng rổ bóng rổ mini) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

648 Pickleball net (Lưới Pickleball) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

649 Table tennis balls (Bóng bàn) 8 Thể Dục Phòng dùng chung 

650 Normal Table tennis nets (Lưới bóng bàn thông thường) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

651 Retractable Table tennis nets (Lưới bóng bàn có thể thu 

gọn) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

652 Foldable Table tennis table (Bàn bóng bàn có thể gấp 

gọn) 

1 Thể Dục Phòng dùng chung 

653 Nets Volleyball net (Lưới bóng chuyền) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

654 Outdoor posts Volleyball net (Cột bóng chuyền ngoài 

trời) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 

655 1 vs. 1 adjustable easy-fix nets Volleyball nets (Lưới 

bóng chuyền điều chỉnh được, dễ cố định, dành cho 1 đấu 

1) 

3 Thể Dục Phòng dùng chung 

656 Pair Goalie gloves (Cặp găng tay thủ môn) 6 Thể Dục Phòng dùng chung 

657 Pool noodle hockey sticks (Gậy Hockey dạng Pool 

Noodle) 

8 Thể Dục Phòng dùng chung 

658 Street hockey stick (Gậy Street Hockey) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

659 Big Badminton rackets (Vợt cầu lông cỡ lớn) 18 Thể Dục Phòng dùng chung 

660 Small Badminton rackets (Vợt cầu lông cỡ nhỏ) 19 Thể Dục Phòng dùng chung 

661 Pickleball rackets (Vợt Pickleball) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

662 Small size Table tennis bats (Vợt bóng bàn cỡ nhỏ) 4 Thể Dục Phòng dùng chung 

663 Football Ball bag (Túi đựng bóng đá) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 

664 Tarmak basketball Ball bag (Túi đựng bóng rổ Tarmak) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

665 Downstairs Ball cage (Lồng đựng bóng ở tầng dưới) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

666 1 upstairs; 1 downstairs Ball carts (Xe đẩy bóng – 1 chiếc 

tầng trên, 1 chiếc tầng dưới) 

2 Thể Dục Phòng dùng chung 

667 Kipsta hand pump Ball pump (Bơm bóng tay Kipsta) 2 Thể Dục Phòng dùng chung 



668 Upstairs Ball rack (Giá đựng bóng ở tầng trên) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

669 Electric Scale (Cân điện tử) 1 Thể Dục Phòng dùng chung 

670 Giá vẽ lớn  10 Vẽ Phòng dùng chung 

671 Giá vẽ nhỏ 3 Vẽ Phòng dùng chung 

672 Màu acrylic: đỏ 4 Vẽ Phòng dùng chung 

673 Màu acrylic: cam  1 Vẽ Phòng dùng chung 

674 Màu acrylic: vàng 2 Vẽ Phòng dùng chung 

675 Màu acrylic: xanh biển 2 Vẽ Phòng dùng chung 

676 Màu acrylic: xanh dương 2 Vẽ Phòng dùng chung 

677 Màu acrylic: Xanh lá 3 Vẽ Phòng dùng chung 

678 Màu acrylic: Hồng 1 Vẽ Phòng dùng chung 

679 Màu acrylic: Tím sen 1 Vẽ Phòng dùng chung 

680 Vĩ pha màu 20 Vẽ Phòng dùng chung 

681 Cọ bộ 9 cây 3 Vẽ Phòng dùng chung 

682 Màu sáp 36 màu 1 Vẽ Phòng dùng chung 

683 Màu nước 12 màu 3 Vẽ Phòng dùng chung 

684 Cọ thư pháp 12 Vẽ Phòng dùng chung 

685 Tạp dề 9 Vẽ Phòng dùng chung 

686 Tạp dề 17 Vẽ Phòng dùng chung 

687 Bút chì  9 Vẽ Phòng dùng chung 

688 Gôm 12 Vẽ Phòng dùng chung 

689 Canvas a3 85 Vẽ Phòng dùng chung 

690 Canvas a4 44 Vẽ Phòng dùng chung 

691 Màu chì    Vẽ Phòng dùng chung 

692 Màu maker 3 hộp Vẽ Phòng dùng chung 

693 Bút lông dầu   Vẽ Phòng dùng chung 

694 Chì màu 12 màu 10 bộ Vẽ Phòng dùng chung 

695 Hộp mica đựng đất sét 2 Vẽ Phòng dùng chung 

696 Combo màu chì, màu sáp, bút lông 5 bộ Vẽ Phòng dùng chung 

697 Màu poster pentel 12 màu 2 bộ Vẽ Phòng dùng chung 

698 Màu poster lẻ  6 màu Vẽ Phòng dùng chung 

699 Kệ sắt nhiều tầng 2 cái Vẽ Phòng dùng chung 

700 Bàn ăn 24 Căn- tin Phòng dùng chung 

701 Ghế ăn 48 Căn- tin Phòng dùng chung 

 


